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V/v lấy ý kiến nhân dân đối với 

các tập thể, cá nhân đề nghị khen 
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Bình Phước, ngày      tháng     năm 2019 

  

 Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Bình Phƣớc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Sở Nội vụ. 
 

 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc đợt II/2019 của các cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng; 

Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thƣởng và Khoản 8 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh), trƣớc khi trình khen thƣởng cấp Nhà 

nƣớc, Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng tỉnh phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị tiến hành việc lấy ý kiến nhân dân trên các phƣơng tiện truyền thông của 

tỉnh (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Bình Phƣớc, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh) và Website của Sở Nội vụ.  

Do đó, Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng tỉnh đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông, Báo Bình Phƣớc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Sở Nội 

vụ hỗ trợ trong việc đăng thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc đợt II/2019, nhằm đảm bảo thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thƣởng. 

Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng tỉnh rất mong nhận đƣợc sự 

phối hợp của Quý cơ quan. 

(Gửi kèm Công văn này là nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, 

cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019)./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH 

 

 

 
Nguyễn Thành Chương 



 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT II NĂM 2019 

 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thƣởng cấp Nhà 

nƣớc đợt II/2019 của các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng và thực hiện quy định tại Khoản 10 

Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thƣởng và Khoản 8 Điều 4 Quy định về công 

tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc (ban hành kèm theo Quyết định số 

61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh), Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thƣởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc (từ Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ trở lên). 

Cụ thể, nhƣ sau: 

I. DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN 

1. Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội  

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

I. Tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 04 cá nhân. 

01 
Bà 

Trần Tuyết Minh 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Trƣởng ban Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trƣởng Trƣờng Chính trị tỉnh 

Bình Phƣớc. 

02 
Ông 

Bùi Thanh Liêm 

Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phƣớc. 

03 
Ông 

Nguyễn Đỗ Trọng Khôi 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THPT Chuyên Quang Trung, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

04 
Bà 

Phùng Vân Anh 

Tổ trƣởng Tổ Tiếng Anh, Trƣờng THPT Hùng Vƣơng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

II. Tặng thưởng danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ: 02 tập thể. 

01 Trƣờng THPT Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

02 Trƣờng Mầm non Hƣng Phƣớc, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phƣớc. 

 

 



III. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể, 01 cá nhân. 

* Tập thể:  

01 Trƣờng THPT Đồng Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

* Cá nhân: 

01 
Ông 

Trần Văn Chung. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Phƣớc. 

IV. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 tập thể, 64 cá nhân. 

* Tập thể: 03 tập thể. 

01 Trƣờng Mầm non Sơn Ca, thị xã Phƣớc Long, tỉnh Bình Phƣớc. 

02 Trƣờng Tiểu học Trƣơng Vĩnh Ký, thị xã Phƣớc Long, tỉnh Bình Phƣớc. 

03 Trƣờng Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

* Cá nhân: 64 cá nhân. 

01 
Ông 

Nguyễn Văn Hải 

Giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

02 
Ông 

Lữ Văn Tập 

Tổ trƣởng Tổ Sinh - Công nghệ, Trƣờng THPT chuyên 

Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Phƣớc. 

03 
Ông 

Nguyễn Xuân Sáng 

Tổ phó Tổ Địa lý - Giáo dục công dân, Trƣờng THPT 

chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bình Phƣớc. 

04 
Bà 

Trần Thị Hoài Phƣơng 

Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trƣờng THPT Phƣớc Bình,  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

05 
Bà 

Phan Thị Quỳnh Trâm 

Tổ trƣởng Tổ Địa lý, Trƣờng THPT Phƣớc Bình,  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

06 
Bà 

Thân Thị Nghĩa 

Tổ trƣởng Tổ Ngữ văn, Trƣờng THPT Lộc Thái,  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

07 
Ông 

Hoàng An Dinh 

Tổ trƣởng Tổ Toán, Trƣờng THPT Lộc Thái, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 



08 
Bà 

Nguyễn Thị Tố Loan 

Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trƣờng THPT 

Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

09 
Ông 

Huỳnh Phi Thuần 

Tổ trƣởng Tổ Ngoại ngữ, Trƣờng THPT Phú Riềng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

10 
Ông 

Nguyễn Hữu Luân 

Tổ phó Tổ Vật lý - Sinh học - Công nghệ, Trƣờng 

THPT Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Phƣớc. 

11 
Ông 

Đặng Ngọc Long 

Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trƣờng 

THPT Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Phƣớc. 

12 
Bà 

Ngô Thị Luyến 

Tổ trƣởng Tổ Lịch sử, Trƣờng THPT Nguyễn Khuyến, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

13 
Bà 

Phạm Thị Thanh Hằng 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THPT Nguyêñ Huê ̣ ,  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

14 
Bà 

Phan Thị Hồng Thơm 

Tổ phó  Tổ Ngữ văn , Trƣờng THPT Nguyêñ Huê ̣ ,  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

15 
Ông 

Trần Ngọc Tân 

Tổ trƣởng Tổ Tin học , Trƣờng THPT Nguyêñ Huê ̣ , 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

16 
Bà 

Trần Thị Sáng 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THPT Đồng Xoài, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

17 
Bà 

Bùi Thị Thu Thủy 

Hiệu trƣởng Trƣờng Mầm non Hoa Hồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

18 
Bà 

Phạm Thị Ngọc Hằng 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Mầm non Họa Mi, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

19 
Bà 

Lê Thị Tiến 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Mầm non Họa Mi, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

20 
Bà 

Trần Thị Yến Anh 

Hiệu trƣởng Trƣờng Mầm non Hoa Đào, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

21 
Bà 

Đinh Thị Công Uẩn 

Giáo viên Trƣờng Mầm non Hoa Sen, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

22 
Bà 

Nguyễn Phƣơng Thảo 

Tổng phụ trách Đội Trƣờng Tiểu học Tân Xuân C, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 



23 
Bà 

Nguyễn Thị Thu Hƣơng 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tân Bình B, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

24 
Bà 

Hà Thị Thảo 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tiến Hƣng B, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

25 
Bà 

Lƣơng Thị Quyên 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Tân Xuân B, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

26 
Bà 

Trần Thị Huyền 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tân Xuân B, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

27 
Bà 

Bùi Thị Ngoan 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

28 
Bà 

Dƣơng Thị Thanh 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Tân Phú C, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

29 
Bà 

Vũ Thị Phƣơng 

Giáo viên Trƣờng THCS Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

30 
Bà 

Đỗ Thị Mai 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

31 
Bà 

Lê Thị Thanh Thơm 

Giáo viên Trƣờng THCS Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

32 
Ông 

Nguyễn Quang Hiệp 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Bình Thắng A, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

33 
Bà 

Nguyễn Thị Tâm 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

34 
Bà 

Nguyễn Thị Thúy Hà 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Đăk Ơ, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

35 
Bà 

Nguyễn Thị Tạo 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Đa Kia B, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

36 
Bà 

Nguyễn Thị Kim Liên 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

37 
Ông 

Nguyễn Đức Tài 

Tổng phụ trách Đội Trƣờng Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

38 
Bà 

Lê Thị Yến 

Hiệu trƣởng Trƣờng Mầm non Hƣng Phƣớc, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 



39 
Bà 

Trịnh Thị Dung 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Tân Khai B, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phƣớc. 

40 
Bà 

Trịnh Thị Thùy Vân 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Trà Thanh, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phƣớc. 

41 
Bà 

Nguyễn Thị Chung 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Trà Thanh, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phƣớc. 

42 
Bà 

Nguyễn Thị Kim Hạnh 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Trần Cao Vân, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phƣớc. 

43 
Bà 

Nguyễn Thị Nga 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Trần Cao Vân, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phƣớc. 

44 
Bà 

Phạm Thị Mai 

Giáo viên Trƣờng THCS Tân Quan, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

45 
Ông 

Vũ Minh Tuân 

Giáo viên Trƣờng THCS Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

46 
Bà 

Lê Thị Bích Thủy 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tân Tiến, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

47 
Bà 

Nguyễn Thị Hải 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

48 
Bà 

Nguyễn Thị Hà 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Tân Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

49 

Bà 

Trần Trƣơng Khánh 

Linh 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Thuận Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

50 
Bà 

Trần Thị Hƣơng 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

51 
Bà 

Trần Thị Kim Chi 

Giáo viên Trƣờng THCS Thuận Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

52 
Ông 

Phạm Thành Đô 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Phổ thông DTNT THCS Điểu 

Ong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 

53 
Bà 

Vũ Thị Thùy 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Thống Nhất, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 



54 
Bà 

Châu Thị Hoài 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Lê Lợi, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

55 
Bà 

Đỗ Thị Hằng Nga 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 

56 
Bà 

Trần Thị Hạnh Hà 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Minh Hƣng, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 

57 
Ông 

Bùi Minh Khoa 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Minh Hƣng, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 

58 
Bà 

Nguyễn Thị Thanh Mơ 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Nguyễn Thái Bình, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. 

59 
Bà 

Nguyễn Thị Ngân 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Trƣơng Vĩnh Ký, thị 

xã Phƣớc Long, tỉnh Bình Phƣớc. 

60 
Ông 

Nguyễn Ngọc Thành 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Long Hƣng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phƣớc. 

61 
Ông 

Cao Minh Anh 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Bình Sơn, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phƣớc. 

62 
Bà 

Hoàng Thị Kim Trang 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phƣớc. 

63 
Ông 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Giáo viên Trƣờng THCS Long Hà, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phƣớc. 

64 
Ông 

Nguyễn Thành Hùng 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

2. Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

I. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba: 01 tập thể. 

01 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

II. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 tập thể, 03 cá nhân. 

* Tập thể: 03 tập thể. 

01 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hƣng, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc. 



02 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

03 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

* Cá nhân: 03 cá nhân. 

01 
Ông  

Trần Văn Lộc 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bình Phƣớc. 

02 
Ông  

Trịnh Huy An 

Trƣởng Thôn 6, xã Đƣờng 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

03 
Ông 

Hoàng Phú Hội 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã sản xuất Thƣơng 

mại - Dịch vụ nông nghiệp - Nguyên Khang GARDEN, xã 

Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phƣớc. 

3. Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình 

gương mẫu chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước, có nhiều đóng góp về đất đai cho địa phương, xã hội 

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

01 
Gia đình ông  

Phùng Tiến Quang 

Nông dân Phƣờng Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

 

 

II. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN: Từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 

12/9/2019). 

III. HÌNH THỨC THAM GIA Ý KIẾN:  

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen 

thƣởng tỉnh Bình Phƣớc (Cơ quan Thƣờng trƣc̣ của Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng tỉnh): Điạ chỉ: Đƣờng 6/1, khu phố Phú Lộc, phƣờng Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc hoặc địa chỉ Email: thiduabinhphuoc@gmail.com./. 
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